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Đơn vị yêu cầu: Công ty cổ phần sơn hà Nội
44 Thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội- Việt nam

Mô tả mẫu:
Một mẫu sơn có kí hiệu VEPA PAINT VP 807
Tên gọi : VEPA PAINT VP 807
Mã hàng. : VP-400/1/2/501/2/600/600A/

  601/2/3/4/5/6/700/1/2/3/4/5/801/4/5/6/7/901/2
Số mẫu (của phòng thí nghiệm) : VNS561
Xuất xứ : Việt Nam
Ngày nhận mẫu : 20/3/2009
Thời gian tiến hành thử nghiệm : Từ 20/3/2009 đến 25/3/2009

**************************************************************************

Các bước thử nghiệm:
Theo yêu cầu của khách hàng, phòng thí nghiệm tiến hành thử nghiệm theo tiêu
chuẩn của RoHS, phương pháp phân tích hoá chất ở thể ướt. Cụ thể các bước
tiến hành xin xem trang tiếp theo.

Kết luận: Đạt yêu cầu
**************************************************************************

Chuẩn bị và kiểm soát bởi:
Phòng thí nghiệm INTERTEK Việt Nam
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IN HUAT
Giám đốc điều hành
Các bước thử nghiệm: (Được làm tại phòng thử nghiệm INTERTEK Thái Lan)

(A) Tổng hợp kết quả:

Kết quả (mg/kg)Các mục thử nghiệm
ủTên cơ sỏ mẫu gửi đến

Cát mi (Cd) CONTENT ND

Chì (Pb) CONTENT ND

Thuỷ ngân (Hg) CONTENT ND

Crôm VI (Cr6+) CONTENT ND

Hợp chất hữu cơ (PBB)
  MONOBROMOBIPHENYL (MonoBB) ND

  DIBROMOBIPHENYL (DiBB) ND

  TRIBROMOBIPHENYL (TriBB) ND

  TETRABROMOBIPHENYL (TetraBB) ND

  PENTABROMOBIPHENYL (PentaBB) ND

  HEXABROMOBIPHENYL (HexaBB) ND

  HEPTABROMOBIPHENYL (HeptaBB) ND

  OCTABROMOBIPHENYL (OctaBB) ND

  NONABROMOBIPHENYL (NonaBB) ND

  DECABROMOBIPHENYL (DecaBB) ND

Hợp chất hữu cơ (PBDE)

  MONOBROMODIPHENYL ETHER (MonoBDE) ND

  DIBROMODIPHENYL ETHER (DiBDE) ND

  TRIBROMODIPHENYL ETHER (TriBDE) ND

  TETRABROMODIPHENYL ETHER (TetraBDE ND

  PENTABROMODIPHENYL ETHER (PentaBDE) ND

  HEXABROMODIPHENYL ETHER (HexaBDE) ND

  HEPTABROMODIPHENYL ETHER (HeptaBDE) ND

  OCTABROMODIPHENYL ETHER (OctaBDE) ND

  NONABROMODIPHENYL ETHER (NonaBDE ND

  DECABROMODIPHENYL ETHER (DecaBDE) ND

Nhân viên thực hiện : KRITSANA T.

mg/kg = MILLIGRAM trên 1 KILOGRAM dựa trên trọng lượng của mẫu = ppm
ND = Không phát hiện thấy
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Thành phần mẫu : Sơn trắng (VP-807)
*************************************************************************************

Thực hiện thí nghiệm: (Được thực hiện tại phòng thí nghiệm INTERTEK Thái lan)

(B) Tiêu chuẩn của RoHS:

Các  chất bị kiểm soát Giới hạn
Cát mi (Cd) 0.01% (100 mg/kg)
Chì (Pb) 0.1% (1000mg/kg)
Thuỷ ngân (Hg) 0.1% (1000mg/kg)
Crôm 6 (Cr6+) 0.1% (1000mg/kg)
Hợp chất hữu cơ (PBBs) 0.1% (1000mg/kg)

Hợp chất hữu cơ (PBDEs) 0.1% (1000mg/kg)

Giới hạn trên đây được thực hiện theo nghị định số 2002/95/EC và bản điều chỉnh sô
2005/618/EC cho chất liệu đồng nhất.

(C) Phương pháp thử nghiệm:
Các mục thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm Giới hạn về

số lượng

Hàm  lượng Cát mi (Cd) Theo hướng dẫn của phương pháp
USEPA 3052:1996, ngâm mẫu  trong a-
xít theo phương pháp sắc khí và
xác định hàm lượng bằng máy ICP-
OES

2 mg/kg

Hàm  lượng chì (Pb) Theo hướng dẫn của phương pháp
USEPA 3052:1996, ngâm mẫu  trong a-
xít theo phương pháp sắc khí và
xác định hàm lượng bằng máy ICP-
OES

2 mg/kg

Hàm  lượng Thuỷ ngân (Hg) Theo hướng dẫn của phương pháp
USEPA 3052:1996, ngâm mẫu  trong a-
xít theo phương pháp sắc khí và
xác định hàm lượng bằng máy ICP-
OES

2 mg/kg

Hàm  lượng Crôm 6 (Cr6+) Theo hướng dẫn của phương pháp
USEPA 3060A:1996 và 196A:1992,
ngâm mẫu  trong ALKALINE và xác
định hàm lượng bằng máy UV-VIS

1 mg/kg

Hợp chất hữu cơ (PBBs)và
Hợp chất hữu cơ (PBDEs)

Theo hướng dẫn của phương pháp
USEPA 3540C:1996, ngâm mẫu  trong
dung môi có  thể  hoà  tan rồi
chiết  xuất và xác định hàm
lượng bằng máy GC/MS có thể được
thử lại bằng máy HPLC nếu cần
thiết

5 mg/kg
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Ghi chú : Giới hạn trong báo cáo = Giới hạn tối  thiểu  của  mẫu  cần  phân tích
*********************************************************************************************

Thực hiện thí nghiệm: (Được thực hiện tại phòng thí nghiệm INTERTEK Thái lan)

C) Biểu đồ phân tích

Thử nghiệm hàm lượng cát mi, chì, thuỷ ngân, crôm 6, hợp chất hữu cơ  PBBS và PBDES

Chuân bị mẫu/Nghiền hoặc cắt
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REMARKS:

*1: Danh sách các A-xít sử dụng trong quá trình thử nghiệm:
chất liệu A-xít sử dụng trong quá trình thử

nghiệm:
POLYMERS HNO3, HCl, H2O2

**********************************************************************************

Thực hiện thí nghiệm: (Được thực hiện tại phòng thí nghiệm INTERTEK Thái lan)
Hình ảnh

cát mi, chì, thuỷ ngân

Với các chất liệu
khác nhau, ngâm mẫu
với ACID*1

Súc đều mẫu với nước
chống ion hoá

Phân tích bằng
máy ICP-OES

hợp chất hữu cơ
PBBs/PBDEsEs

Cân mẫu và đổ
dung dịch hữu cơ
vào mẫu

chiết xuất SOXHLET hoặc
chiết xuất SOLVENT
EXTRACTIONKiểm tra lại xem

toàn bộ mâu đã hoà
tan hết chưa

Cô đặc phần vừa chiết
xuất được rồi súc đều
mẫu với dung dịch
hữu cơ

crôm 6

Cân mẫu và đổ
dung dịch
ALKALINE vào mẫu
SOLUTION

Xác định nhiệt
độ chiết xuất

Làm lạnh và lọc
chất chiết xuất

Súc đều mẫu với nước
chống ion hoá, thêm vào
dung dịch DIPHENYL-
CARBAZIDE

Phân tích bằng
máy GC-MSD

Phân tích bằng
máy UV-VIS
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